TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: 
Kinh Tế
Bộ môn:  

Kinh Tế Học
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:






· Tiếng Việt:  DỰ BÁO KINH TẾ VÀ KINH DOANH
· Tiếng Anh:





Mã học phần:
ECS345
         Số tín chỉ:

3


Đào tạo trình độ:


Đại học 





Học phần tiên quyết:


Kinh tế lượng

2. Mô tả tóm tắt học phần: 


Học phần trang bị cho người học những kiến thức căn bản về khoa học dự báo, bao gồm các mô hình dự báo định tính và định lượng phổ biến nhất như: phương pháp chuyên gia, đường số mũ, hồi qui, phương pháp chuỗi thời gian và mô hình ARIMA; nhằm giúp người học vận dụng các mô hình dự báo để hoạch định trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh.

3. Mục tiêu:


Giúp người học biết cách phân tích và thực hiện dự báo trong tương lai dựa vào những dữ liệu quá khứ. Áp dụng cho lĩnh vực kinh tế xã hội.
4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a) Sinh viên có thể nắm rõ và phân biệt được khái niệm, vai trò... của các phương pháp dự báo.


b) Sinh viên nắm rõ quy trình thực hiện dự báo.
c) Sinh viên có thể chuẩn bị dữ liệu và phương tiện để thực hiện quy trình dự báo.

d) Phân tích được dữ liệu để chọn lựa mô hình dự báo.

e) Thực hiện dự báo trong tương lại.

f) Sinh viên có thể sử dụng phần mềm trong quy trình dự báo.


g) Nắm được ý nghĩa của giá trị dự báo.
5. Nội dung:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1
	Những vấn đề chung về dự báo trong kinh tế và kinh doanh

1.1. Định nghĩa khái niệm dự báo.

1.2. Phân loại các phương pháp dự báo.

1.3. Quy trình dự báo.

1.4. Một số khái niệm thống kê.
	a, b, c
	3
	

	2
	Dự báo bằng bằng các phương pháp định tính

2.1. Định nghĩa phương pháp dự báo định tính.

2.2. Ưu nhược điểm.

2.3. Nội dung phương pháp.

2.4. Cây quyết định.
	a, b
	2
	

	3
	Dự báo bằng các mô hình đơn giản và hàm số mũ
3.1. Mô hình dự báo thô.

3.2. Sai số dự báo.

3.3. Các phương pháp trung bình.

3.4. Phương pháp hàm số mũ.
	b, c, e, g
	4
	5

	4
	Dự báo bằng phương pháp hồi qui đơn

4.1. Mô hình hồi quy tuyến tính.
4.2. Đánh giá mô hình.

4.3. Kiểm định mô hình.

4.4. Dự báo khoảng.
	b, c, d, e, f, g
	4
	6

	5
	Dự báo bằng phương pháp hồi qui bội

5.1. Mô hình hồi quy bội.
5.2. Đánh giá mô hình.

5.3. Kiểm định mô hình.

5.4. Mô tả tính mùa vụ.

5.5. Dự báo khoảng.
	b, c, d, e, f, g
	4
	3

	6
	Dự báo bằng phương pháp chuỗi thời gian

6.1. Phân tích dãy số thời gian.
6.2. Lựa chọn mô hình.

6.3. Mô hình cộng.

6.4. Mô hình nhân.
	b, c, d, e, f, g
	4
	3

	7
	Dự báo bằng phương pháp Box-Jenkins (ARIMA)
7.1. Tính dừng của chuỗi thời gian.

7.2. Mô hình tự hồi quy (AR).

7.3. Mô hình trung bình động (MA).

7.4. Mô hình ARMA.

7.5. Tịnh hóa dữ liệu.

7.6. Mô hình ARIMA.
	b, c, d, e, f, g
	4
	3


6. Tài liệu dạy và học:

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Võ Thị Lan, Nguyễn Quang Trung
	Dự báo trong kinh doanh
	2005
	ĐH Mở bán công TP.HCM
	Nguyễn Văn Ngọc
	
	X

	2
	Nguyễn Trọng Hoài, Phùng Thanh Bình, Nguyễn Khánh Duy
	Dự báo và phân tích dữ liệu trong kinh tế và tài chính
	2009
	Thống kê
	Thư viện
	
	X

	3
	E. Hanke, Arthur G. Reitsch, Dean W.Wichern
	Business Forecasting
	2000
	London: Prentice Hall, Inc.
	Nguyễn Văn Ngọc
	
	X

	4
	Nguyễn Trọng Hoài
	Mô hình hoá và dự báo chuỗi thời gian trong kinh doanh và kinh tế
	2001
	ĐHQG TP.HCM
	Thư viện
	
	X

	5
	Đinh Bá Hùng Anh
	Dự báo trong kinh doanh
	2015
	Kinh tế TP Hồ Chí Minh
	Giảng viên
	X
	


7. Đánh giá kết quả học tập:


	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Hoạt động nhóm 
	a, b, c, d, e, f, g
	30

	2
	Kiểm tra giữa kỳ 
	d, e
	10

	3
	Chuyên cần/thái độ
	
	10

	4
	Thi kết thúc học phần
	d, g
	50




NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN
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Nguyễn Thu Thủy
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